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CHƯƠNG 5 

ĐÔNG Á- THÁI BÌNH DƯƠNG LÀM GÌ ĐỂ THÍCH ỨNG
Phương pháp tiếp cận thích ứng
Các bằng chứng mới nhất do IPCC giới thiệu đã khẳng định rằng không thể tránh khỏi các ảnh hưởng của thay đổi khí hậu sẽ diễn ra trong vòng hai đến ba thập kỷ tới, bởi vì những thay đổi này xuất phát từ hậu quả của việc tích luỹ khí nhà kính và đã diễn ra trong quá khứ 18.  Thích ứng với thay đổi khí hậu là cần thiết để bảo vệ cộng đồng, hệ sinh thái và kinh tế đồng thời giúp chống lại các hiện tượng bất thường. Thích ứng với thay đổi khí hậu là một tiến trình đa chiều, tổng hợp nhiều yếu tố chẳng hạn như nâng cao nhận thức, thiết lập các ưu tiên, quy hoạch vững chắc, nâng cao năng lực phát triển và chuyển giao công nghệ và nghiên cứu và dịch chuyển tài nguyên. Quan tâm đến các rủi ro thời tiết và thực hiện các hành động thích ứng đòi hỏi cả hành động cá nhân và tập thể, liên quan đến doanh nghiệp, cộng đồng và các cơ quan chính quyền. 
Như đã được chỉ ra trong “Nhìn nhận Nghiêm túc” bản thân phát triển là công cụ quan trọng nhất để thích ứng ở các nước đang phát triển. Tạo cơ hội phát triển kinh tế và đa dạng hoá các hoạt động kính tế, đầu tư vào sức khoẻ và giáo dục, tăng cường khả năng phục hồi từ thiên tai và nâng cao năng lực quản lý thiên tai, và xây dựng các chương trình an sinh xã nội cho người nghèo là những hoạt động phát triển quan trọng và làm giảm tính dễ tổn thương do thay đổi khí hậu.
Thêm vào đó, các chính quyền  rất cần thiết phải có cơ sở chính sách rõ ràng để hướng dẫn thích ứng theo các lĩnh vực chính như sau::

· Thông tin chất lượng cao về thay đổi khí hậu, bao gồm cả nâng cao dự báo thời tiết khu vực, đặc biệt là lượng mưa và sơ đồ các trận bão
· Quy hoạch sử dụng đất và tiêu chuẩn thực hiện để khuyến khích các cá nhân và công chúng đầu tư vào các công trình, vốn và cơ sở hạ tầng, có thể phục hồi do ảnh hưởng của thay đổi khí hậu, cũng như bảo vệ các thiết bị và công trình phúc lợi dễ tổn thương;
18. IPCC, 2007.



· Có chính sách với thay đổi thời tiết dài hạn chẳng hạn như tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ bờ biển, thiên tai và chuẩn bị tình trạng khẩn cấp, và phân bố lại nơi ở của con người; và
· Chương trình phúc lợi giúp những bộ phận dễ tổn thương những người ít có khả năng chi trả để có thể bảo vệ với thay đổi khí hậu.
Những điều này là tập hợp quan trọng và vững chắc phải được giải quyết một cách chặt chẽ và toàn diện, nó cần được xem xét ở cả mức độ quốc gia, ngành và địa phương. Thích ứng với thay đổi thời tiết sẽ cần có những bộ phận chính của quy hoạch phát triển, và yêu cầu các hành động thường được đề cập đến như là phát triển theo hướng chủ đạo (mainstreaming) hoặc chống được thời tiết (climate proofing) (Hay và các cộng sự, 2004).

 
Chúng ta thừa nhận một cách phổ biến rằng thích ứng không phải là phản ứng của một viên đạn thần kỳ, nó yêu cầu hàng loạt hành động của các bộ phận tư nhân và của công chúng, và cần phải phối hợp cả nâng cao năng lực giải quyết và tạo cơ hội bền vững trong ngắn hạn và dài hạn. Mặc dầu còn nhiều tranh cãi về công cụ tiếp cận hợp lý nhất để xây dựng và thực hiện các chiến lược thích ứng, vẫn có nhiều hành động mà khu vực EAP có thể thực hiện  ngay để thích ứng với thay đổi khí hậu. Rất nhiều hành động này được xếp vào loại “không phải ân hận” - đó là, các hành động phù hợp với điều kiện hiện tại của sự thay đổi khí hậu và nó có thể có giá trị hơn với sự dự đoán thay đổi khí hậu trong tương lai. Chương này khám phá những cơ hội để thích ứng qua: (i) phản ứng liên ngành; và (ii) can thiệp theo cấp độ hệ sinh thái và vùng cụ thể.
Phản ứng liên ngành
Phản ứng này bao gồm giảm đói nghèo và đối mới kinh tế, cải thiện cơ sở thông tin, nâng cao quy hoạch và phối hợp, tạo cơ hội tham gia và tham vấn, nâng cao sự sẵn sàng với thảm hoạ, đầu tư vào phát triển và phổ biến công nghệ, và thiết lập hệ thống an sinh hiệu quả với hệ thống bảo hiểm.
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Giảm đói đói nghèo và cải cách kinh tế
Trong khi thay đổi khí hậu là một mối đe doạ với tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo (Chương 4) cũng như thành tựu của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, nhiều công vụ quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển rộng hơn- chẳng hạn như tăng nâng cao quản lý, tài chính công, và cấu trúc thể chế – là những bước đi quan trọng để giảm tính dễ tổn thương với rủi ro thời tiết (Sperling, 2004). Tất cả những chương trình của chính phủ với mục đích giảm nghèo trong khu vực, được thực hiện ưu tiên các phương pháp đạt hiệu quả chi phí tiềm năng, đồng thời cũng là cách thích ứng bằng việc chuẩn bị cho người nghèo để chống lại những điều bất lợi. Thể chế ủng hộ người nghèo là một bộ phận nổi bật trong kế hoạch phát triển ở nhiều nước trong khu vực. Ở Trung Quốc, chẳng hạn, Kế hoạch – 5 năm phản ánh sự dịch chuyển rất lớn ưu tiên sang ngành nông nghiệp và nông thôn, nơi mà phần lớn người nghèo sống ở đây. Tương tự, ở Việt Nam, thực hiện kế hoạch 5 năm với nỗ lực phân bổ lại nguồn lực cho người nghèo. Tại Indonesia, chính quyền đã thay đối hướng ra quyết định bằng việc bỏ trợ cấp nhiên liệu, một giải pháp được hy vọng là làm giảm phát thải khí nhà kính. Thay đổi cách làm truyền thống này nhưng rất tốn kém, với cách làm là dùng các công cụ an sinh xã hội cho người nghèo, chính quyền chuyển hướng đến cách tiếp cận với mục tiêu phân bổ tiền cho người nghèo giúp họ chống lại ảnh hưởng của giá nhiên liệu quá cao (Ngân hàng Thế giới và các cộng sự, 2004). Đổi mới các ngành nghề giúp phát triển kinh tế và xoá nghèo đói cũng giúp xây dựng năng lực để đối phó một cách hiệu quả với hiện tượng bất thường liên quan đến thời tiết, đặc biệt là những đổi mới này được thực hiện một cách hợp lý. 

Chiến lược của các quốc gia đang phát triển làm giảm phát thải khí nhà kính sẽ nâng cao tầm quan trọng của một số quốc gia EAP. Trong các giải pháp của ngành năng lượng bao gồm cả quản lý cầu năng lượng và bảo vệ hướng tới tại đỉnh điểm của cầu do nhiệt độ thay đổi, chu kỳ giá, tiêu chuẩn năng lượng đối với máy điều hoà không khí và các nồi đun công nghiệp, cũng như hướng tới cung cấp nguồn năng lượng phát thải ít carbon bằng việc tiêu dùng nhiều hơn năng lượng tái sinh, cải tiến công nghệ, và sử dụng các thiết bị lọc,và lưu giữ carbon. Các giải pháp cần thực hiện ở các ngành giao thông, công nghiệp và nông nghiệp. Một giải pháp quan trọng nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt liên quan tại các nước EAP, là tránh tàn phá rừng. Ở tất cả các khu vực, các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ cần được thể hiện trong hướng chủ đạo của kế hoạch và chương trình phát triển cách ngành.
Cải thiện cơ sở thông tin
Thông tin khí hậu chất lượng tốt, chẳng hạn cải thiện dự báo thời tiết và dự đoán thời tiết khu vực trong dài hạn, là công cụ quan trọng cho quản lý rủi 
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ro thời tiết ở cả khu vực đô thị và nông thôn. Thông tin này, nếu có được và thông báo một cách thường xuyên, là rất quan trọng đối với người ra quyết định, những người cần có kế hoạch trước để phòng tránh các hiện tượng liên quan đến thời tiết và phản ứng trực tiếp trong khủng hoảng. Nâng cao nhận thức của công chúng, tăng sự hiểu biết về nguy cơ tiềm tàng của thời tiết và thông tin hướng vào nhóm cộng đồng ưu tiên, những cộng đồng dễ rủi ro hơn cũng là rất quan trọng. Các công cụ phác thảo tính dễ tổn thương có thể giúp cộng đồng và chính quyền xây dựng một cách làm thống nhất để giảm thiểu rủi ro tài sản cá nhân và cộng đồng, bằng việc thực hiện các chính sách ưu tiên về đầu tư và bảo hiểm. Đối với các thành phố ven biển, tính dễ tổn thương do các trận bão, đại thuỷ triều, và các trận lốc có thể đánh giá được qua sơ đồ nguy hiểm, các đánh giá tính dễ tổn thương và kiểm kê các tài sản dễ rủi ro, như là cơ sở cho phát triển một cách thống nhất trong chiến lược quản lý rủi ro và đầu tư chống lại thay đổi khí hậu được thực hiện ở cấp địa phương. Đối với khu vực nông thôn, đánh giá nên tập trung vào rủi ro của việc thiếu hụt nước và thực phẩm và phổ biến các loại cây trồng và đầu vào dễ thay đổi với thời tiết, và sử dụng các phương thức canh tác và công nghệ được điều chỉnh theo thời tiết. Đây sẽ là một phần rất quan trong của tiếp cận để thích ứng, yêu cầu phải bắt đầu thực hiện này, trong hầu hết các trường hợp, hành động ở cấp quốc gia (Ngân hàng thế giới, 2000).
Tăng cường quy hoạch và hợp tác
Với ảnh hưởng phức tạp của thời tiết, thích ứng cần được áp dụng quá trình quy hoạch một cách toàn diện liên quan đến nhiều cơ sở nghiên cứu. Viện nghiên cứu của chính quyền trung ương, khu vực và địa phương cũng như các ngành cần phải làm việc cùng nhau để tập trung vào vấn đề thích ứng. Phối hợp hành động là cần thiết, đặc biệt ở khu vực ven biển và khu vực ‘rốn’ lũ. Tại một số nước, chẳng hạn như Philipipnes, các hành động đã được thực hiện cũng cần được đưa vào một bộ phận của tổng thể của một chiến lược thích ứng toàn diện. (Hộp 5.1).
Tạo cơ hội tham gia và tham vấn
Dựa vào đánh giá tính dễ tổn thương và kiểm kê tài sản dễ rủi ro, khối nhà nước cần xây dựng nhiều hành động khác nhau. Những can thiệp của khối nhà nước nhằm giảm rủi ro thời tiết có thể bao gồm các giải pháp chẳng hạn như thay đổi luật lệ xây dựng, hạn chế sử dụng đất, đầu tư bảo vệ tài sản dễ rủi ro của cá nhân và nhà nước, nâng cấp tiêu chuẩn thiết kế cơ sở hạ tầng để chống lại ảnh hưởng của thời tiết, cải thiện năng lực chăm sóc sức khoẻ nhân dân để phản ứng với hàng loạt bệnh thời tiết dễ xuất 
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THÍCH ỨNG VỚI THAY ĐỔI KHÍ HẬU
Hộp 5.1 Quản lý bờ biển tổng hợp 

ở Philippines
Chỉ thị số 533 được chấp nhận tháng 6 năm 2006 nhấn mạnh vai trò của quản lý bờ biển tống hợp (ICM) trong việc tăng cường phát triển bền vững của các nước ven biển và môi trường biển và tài nguyên nhằm đạt được an ninh lương thực, bền vững sinh kế, giảm nghèo, và giảm tính dễ tổn thương với mối nguy hiểm tự nhiên, đồng thời bảo vệ toàn vẹn hệ sinh thái. Chỉ thị 533 được xây dựng bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường (DENR) để triển khai chương trình ICM quốc gia trong vòng 1 năm, với sự tham vấn của nhiều tổ chức quan tâm, các ngành, và các nhóm lợi ích. Chương trình ICM quốc gia sẽ xác định các nguyên tắc liên quan, chiến lược và kế hoạch hành động sau khi đã cân bằng các ưu tiên phát triển quốc gia với các mối quan tâm của địa phương. Tiếp theo chương trình xác định các mục đích, và thành lập cơ chế phối hợp quốc gia. Nó dự kiến đề xuất các định hướng, hỗ trợ, và hướng dẫn tới các đơn vị của chính quyền địa phương trong triển khai và thực hiện chương trình ICM địa phương (PEMSEA, 2006). Phương pháp tiếp cận này, nếu được thực hiện một cách hiệu quả, có thể là cơ sở vững chắc để  phối hợp trong giải quyết vấn đề liên quan đến thời tiết và chương trình phát triển vùng biển ở Philippines.
Source:  PEMSEA, 2006.

hiện, và hơn thế nữa. Những điều này cho thấy rằng thời gian và ngân sách thực hiện khác nhau, cũng như lợi ích và chi phí của các nhóm các nhóm lợi ích khác nhau, chính những điều này cũng tạo nên sự không chắc chắn, do vậy tạo nên các trao đổi công chúng về những mong muốn của các hành động khác nhau đặc biệt quan trọng để thiết lập sự hỗ trợ và sở hữu. Ví dụ của quy trình xây dựng kế hoạch có sự tham gia như thế này được thể hiện ở Hộp 5.2.
Tăng cường phòng chống thảm hoạ
Tăng cường phòng chống thảm hoạ bao gồm các hành động và các giải pháp được lên kế hoạch trước để đảm bảo phản ứng một cách có hiệu quả trước sự ảnh hưởng của các thảm hoạ, bao gồm cả cảnh báo trước và di dân và tài sản tạm thời ra khỏi vùng nguy hiểm. Các hoạt động phòng chống thiên tai bao gồm cả diễn tập, mô phỏng, cổ động cũng như đào tạo các kỹ năng cụ thể (Hộp 5.3). 
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Hệ thống cảnh báo sớm phải được đưa vào quy hoạch thảm hoạ để liên kết các chỉ tiêu kỹ thuật và khoa học tới nhà chức trách người có thể hiểu và truyền các thông điệp đến công chúng. Thêm nào đó, một chiến lược thông tin được lên kế hoạch rõ ràng với nội dung 
Hộp 5.2 Tham gia cộng đồng ở Cam-pu-chia
Với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID), Dự án chương trình hành động phòng chống thảm hoạ của CARE (DPAP) đã được triển khai ở 115 thôn bản ở 4 huyện của Cam-pu-chia (Baphom, Kampong Trabek, Peam Chore, và Preah Sdach) trong giai đoạn 2001-03 để đối phó với trận lũ năm 2000. DPAP tập trung vào (i) kế hoạch hành động giảm nhẹ (MAP), nó liên quan việc đến các cộng đồng địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động và giảm nhẹ theo chính họ dựa vào một số nguồn tài trợ nhỏ; (ii) kế hoạch hành động phòng chống thiên tai (PAP), dựa vào sự phân tích có sự tham gia tính dễ tổn thương và năng lực, cũng được thực hiện qua việc nhận các nguồn tài trợ nhỏ; và (iii) quản lý thiên tai thông qua tiết kiệm (dựa vào dự án của CARE trước đó bằng việc vận động tiết kiệm để giúp tối thiểu hoá các thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai). Thêm vào đó, dự án giảm nhẹ và phòng chống thiên tai – “Sống chung với lũ” (DPM-LAP) được thực hiện ở Prey Veng, Cam-pu-chia. Được tài trợ bởi AusAID và Na-uy, và được thực hiện bở CARE trong giai đoạn 2004-06, DPM-LAF chuyển hướng tập trung sang can thiệp ở cấp độ hộ gia đình. Nó cùng phối hợp với các nguyên tắc nhân đạo được thực hiện bởi nhiều tổ chức phi chính phủ quan trọng khác.
Source:  ADB 2005. 
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Hộp 5.3 Nâng cao nhận thức 

ở Papua New Guinea
Ở Papua New Guinea, đạo luật quản lý thảm hoạ quốc gia cho phép thành lập Văn phòng quản lý phòng chống thảm hoạ để xây dựng chính sách và kế hoạch, với sự phối hợp với nhiều cơ quan để hành động và phòng chống trong quản lý rủi ro do thiên tai. Dựa vào kinh nghiệm gần đây, chương trình nhận thức được triển khai để giáo dục cho nhân dân về rủi ro của thiên tai và làm sao để tránh được những rủi ro này, hoặc sẵn sàng đối mặt với các tình huống sau thảm hoạ. Những kinh nghiệm học được từ nhiều lần thiên tai khác nhau nâng cao hiểu biết về ảnh hưởng của thiên tai. Những kinh nghiệm gần đây đã giúp cho các viện nghiên cứu và các cơ quan nâng cao khả năng quan sát và năng lực quản lý thảm hoạ do thiên tai và con người.
Source:  World Bank, 2003.

thông tin dễ hiểu và thường xuyên của các bản tin sẽ thông báo với các nhóm lợi ích phải quan tâm đến hạ tầng thông tin sẵn có ở các khu vực.
Chính quyền phải chịu trách nhiệm về các hướng dẫn các hoạt động phòng chống. Sự sẵn sàng của hệ thống chính trị, quản lý chính quyền tốt, liên kết của cơ sở pháp lý, và các chính sách là cần thiết trong quá trình xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và phổ biến thực hiện hệ thống cảnh báo sớm. (Hộp 5.4)
Phát triển và phổ biến công nghệ
Trong khi khối tư nhân là động lực chính của cải tiến và chuyển giao sông nghệ trên thế giới, chính quyền có thể đóng một vai trò chính trong điều phối hợp tác quốc tế (Stern, 2006). Phát triển và phổ biến các giống cây trồng, hệ thống thuỷ lợi và phương pháp canh tác hiệu quả nhằm tăng năng suất của ngành nông nghiệp và nông thôn. Cách làm tương tự đối với kỹ thuật xây dựng và thiết kế sẽ cải thiện tính chất đàn hồi của cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị nói chung. Tuy nhiên, hầu hết các chi phí sẽ phát sinh ở cấp địa phương và khối tư nhân. Với khía cạnh này, hợp tác quốc tế  thúc đẩy phát triển và phổ biến công nghệ phát thải khí carbon thấp sẽ tạo nên lợi ích toàn cầu trong việc đạt được mục tiêu phát thải ổn định với chi phí thấp. Điều này có thể liên quan đến một số ngành mà thị trường phản ứng chậm với nhu cầu (chẳng hạn vốn góp cho rủi ro và phần thưởng cho nghiên cứu các công nghệ mới), hoặc công cụ thị trường có mối quan hệ với một nghị định thư được thông qua và khối lượng lớn (chẳng hạn như đối với giảm thải carbon).
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Hộp 5.4 Sẵn sàng với các hiện tượng thời tiết bất thường ở Iloilo, Philippines
Nhiều tỉnh ở Philippines đã có cơ chế rất phát triển để xử lý trong tình huống lũ lụt hoặc hạn hán. Ví dụ như, tại Iloilo, Uỷ ban Điều phối Thảm hoạ tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Văn phòng tỉnh trưởng, làm nhiệm vụ phối hợp chúng. Cơ quan dịch vụ thiên văn, địa lý, không khí Philippine (PAGASA) cung cấp thông tin dự báo cho Uỷ ban này, cơ quan này sau đó phối hợp với nhiều cơ quan quốc gia và của tỉnh để triển khai kế hoạch giảm nhẹ. Chính quyền địa phương trích 5% nguồn thu cho vào Quỹ Thảm hoạ. Kế hoạch cấp tỉnh liên quan đến phòng chống và các hành động để giảm ảnh hưởng. Ví dụ, ở một số tỉnh như Iloilo hiện nay có thể tiếp cận với Quỹ Thảm hoạ trước khi có thảm hoạ, nếu dự báo có hiện tượng có El Nino/La Nina thị trưởng thành phố và Phòng Nông nghiệp tỉnh thông báo dự báo thời tiết đến các cơ quan nông nghiệp đang làm việc gần với hội nông dân có kế hoạch chuyển sang các giống chống hạn và tại điều kiện cho các hình thành các sinh kế khác. Các hành động các cũng được phối hợp để có biện pháp phòng chống và phản ứng chẳng hạn các hội thuỷ lợi địa phương sẽ nạo vét kênh mương khi dự kiến có bão và mưa lớn.
Source:  Asian Disaster Preparedness Center.

Cung cấp hệ thống đảm bảo 
tài chính và bảo hiểm
Hệ thống đảm bảo tài chính có thể cần thiết cho những người nghèo nhất trong xã hội, họ là những người dễ bị tổn thương trước những ảnh hưởng của thay đổi khí hậu và ít có khả năng chi trả để bảo vệ. Mở rộng các công cụ bảo hiểm vươn tới người nghèo với cơ chế lan truyền rủi ro tương tự như ở các nước phát triển là một cách làm mới của thích ứng cần được nhân rộng. Bảo hiểm vi mô có thể là phương thức rất tốt cần thiết cho việc đề phòng thiên tai của việc xây dựng nhà. Các chương trình thí điểm về bảo hiểm nông nghiệp đang được phát triển ở nhiều nước với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới.  Các chương trình này bao gồm chương trình bảo hiểm thời tiết tham số (có thể gọi là chỉ số) ở Thái Lan, với việc các số liệu lũ lụt được đưa xử lý quan một hệ thống cảm biến từ xa và một cơ chế được xây dựng để đền bù cho việc mất mùa do lũ lụt. Tại Mông Cổ, Ngân hàng đã đi tiên phong trong việc xây 
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dựng hệ thống quản lý rủi ro đa chiều nhằm giảm ảnh hưởng của thiệt hại gia súc do khí hậu khắc nghiệt mùa đông.
Trên bình diện thế giới, thiệt hại do thiên tai đã tăng lên đáng kể trong suốt thế kỷ qua. Vào thập niên trước, thiệt hại vào khoảng 580 tỷ đô la, gấp 7 lần so với những năm 1960s. Hậu quả là thua lỗ của ngành bảo hiểm lớn chưa từng thấy- 180 tỷ đô la vào thập kỷ trước. Điều này dẫn đến sự tái lập các công ty tái bảo hiểm và thích ứng với mô hình kinh doanh mới của họ trong xu thế mới, điều này được thể hiện ở Hộp 5.5.  Tập đoàn Tài chính Quốc tế Global Index Reinsurance Facility được thành lập để bảo hiểm các rủi ro của thiên tai, và Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility được điều hành bởi Ngân hàng Thế giới để giải quyết sự tàn phá gây ra bởi các thảm hoạ tự nhiên ở khu vực Ca-ri-bê năm 2004, hiện đang là hình mẫu cho các hành động như vậy, nó tạo thành một cơ chế lan rộng rủi ro để trả một phần chi phí cho thích ứng.
Hộp 5.5 Thích ứng trong kinh doanh

 tái bảo hiểm
Một số hãng tái bảo hiểm, chẳng hạn như Munich Re và Swiss Re, hiện đang rất năng động để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm xác định ảnh hưởng của thay đổi khí hậu. Swiss Re dùng mô hình thiệt hại của họ để ước tính ảnh hưởng của thay đổi khí hậu vào trường hợp thiệt hại do các trận bão mùa đông ở Châu Âu, nó dự đoán rằng có thể tăng từ 16-68% trong vòng từ năm 1975-2085 (Swiss Re, 2006). Cả hai công ty điều chỉnh các sản phẩm chỉnh giá sản phẩm và quản lý thực tiễn. Sản phẩm “Bảo hiểm đặc biệt bằng rủi ro” rất cần thiết cho hoạt động bảo hiểm bền vững trong trung và dài hạn. Sản phẩm “Chi phí hàng bán”  đang có chiều hướng gia tăng, là mô hình có giá hợp lý đang rất phát triển (Munich Re, 2006; Swiss Re, 2006). Hai hãng này khuyến nghị phương pháp chuyển giao rủi ro truyền thống bao gồm cả việc cân nhắc khả năng thiệt hại lớn trong các thảm hoạ liên quan đến thiên nhiên (UNEP, 2002). Munich Re (2006) giới thiệu 2 loại sản phẩm mới trao đổi rủi ro (trao đổi rủi ro giữa các công ty bảo hiểm, chẳng hạn bão ở Châu Âu với động đất ở Nhật Bản) trái phiếu(được chuyển rủi ro vào thị trường vốn).
Source:  Munich Re, 2006; Swiss Re, 2006; UNEP, 2002.
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Can thiệp theo cấp độ hệ sinh thái và vùng cụ thể
Thích ứng và chính sách giải quyết, bao gồm cả phản ứng liên ngành và các công cụ được thảo luận trên, sẽ được áp dụng trong bối cảnh của hệ sinh thái và vùng cụ thể. Các điều kiện đặc biệt liên quan bao gồm các thành phố ven biển, lưu vực sông chính, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và đất khô, hệ sinh thái biển, và các đảo nhỏ.
Các thành phố ven biển
Với 46 triệu người hàng năm bị rủi ro do lũ lụt từ các trận bão, (IPCC, 1996), các thành phố ven biển ở EAP có khả năng phải đối mặt với vấn đề mực nước biển dâng cao rất nghiêm trọng là hậu quả của sự sụt giảm do thay đổi của kiến tạo địa chất và con người (chẳng hạn khai thác nước ngầm ở các khu đô thị hoá). Ngoài ra, chúng cũng bị tác động bởi nhiều vấn đề liên quan phức tạp đến các hiện tượng thời tiết bất thường.
Các đợt nóng có thể kéo theo nhiều hậu quả của làm ảnh hưởng đến kinh tế và các hoạt động xã hội. Ví dụ, khi nhiệt độ tăng cao, cầu về năng lượng tăng, khả năng thiếu điện làm giảm dùng các thiết bị điều hoà không khí và các dịch vụ khác. Kết quả, sản lượng ngành công nghiệp giảm và các hiện tượng của căng thẳng do quá nóng và các ảnh hưởng tiêu cực khác tới sức khoẻ gia tăng.
Cơ sở thích ứng sẽ yêu cầu nâng cao nhận thức một cách toàn diện và có kế hoạch đầu tư, bao gồm cả việc chuẩn bị đánh giá tính dễ tổn thương; chỉ ra cá luật lệ, đầu tư, nâng cao năng lực thể chế, và các sự lựa chọn nâng cao nhận thức; thời gian thực hiện, ngân sách, cách thức phân phối và tài chính, như đã được đề cập ở trên. Sự lựa chọn cho các thành phố ven biến nên tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng chính, chẳng hạn cung cấp nước, và các nhu cầu cơ bản của cuộc sống, cùng với cơ chế để xem xét ảnh hưởng tổng lực (IPCC, 2001b). Các can thiệp chính để giải quyết vấn đề thích ứng ven biển bao gồm:
Hệ thống thông tin. Xây dựng hệ thống thông tin dựa vào công nghệ, chẳng hạn như hệ thống thông tin địa lý, để hỗ trợ cho phát triển và thực hiện quản lý bờ biển và các chiến lược phòng chống thiên tai;
Cải thiện các công trình. Nâng cấp các công trình sẵn có và cứng hoá các công trình mới (đê, kè, bờ chắn lũ, đập), và các công trình mềm (che phủ bãi biển, khôi phục đụn cát, và cảnh quan đầm lầy) để ngăn ngừa xói mòn và bảo vệ bờ biển;
Sử dụng hiệu quả năng lượng. Tiến tới sử dụng các phương tiện giao thông và hệ thống  tiết kiệm năng lượng với mức phát thải carbon thấp, chúng tạo nên cả lợi ích toàn cầu và lợi ích địa phương (giảm ô nhiễm không khí và tránh nóng); 
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Tiêu chuẩn xây dựng. Giới thiệu các tiêu chuẩn thích ứng với thời tiết tiên tiến cho xây dựng các công trình sinh hoạt, thương mại và công nghiệp;
Phát triển theo quy hoạch. ở những khu vực kém phát triển, thiết lập các quy định  làm cản trở sự điều khiển phát triển trong tương lai.
Hộp 5.6 chỉ ra rằng ngành du lịch Thái Lan đang từng bước điều chỉnh với các hiểm hoạt liên quan đến thời tiết.
Các lưu vực sông chính
Ảnh hưởng của thay đổi thời tiết đối với cách thức quản lý nguồn nước đang được đặc biệt quan tâm như đã được đề cập ở chương 3. Các lưu vực sông chính bị tác động bở các thay đổi phức tạp về thuỷ văn, cũng như lũ lụt, hạn hán, khai thác nước ngầm, mực nước biển dâng cao, nước mặn xâm lấn. Hành động thích 
Hộp 5.6 Du lịch ở Phuket, Thái Lan
Ngành du lịch của Thái Lan đang rất phát triển là một trong những ngành kinh tế quan trọng đang bị đe doạ bởi ảnh hưởng của thay đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt (gió mùa đông bắc, bão, hạn hán và El Nino). Phuket, đảo lớn nhất của Thái Lan là một trong những nơi đến nổi tiếng của du khách, gần đây đang chứng kiến ảnh hưởng không chỉ của trận sóng thần 2004, mà còn các hiện tượng liên quan đến sự thay đổi của thời tiết, chẳng hạn như lượng mưa quá ít, là nguồn nước chính trên đảo. Ví dụ, trong năm 2003, do lượng mưa ít hơn bình thường, hồ chứa nước Bang Wat chỉ có thể hoạt động được khoảng 10 ngày. Ngành du lịch đã triển khai hàng loạt biện pháp đối mặt với rủi ro thời tiết. Những phương pháp này từ việc đóng cửa trong thời gian gió mùa và mất khoảng 6 tháng thu nhập trong một năm, để triển khai các hình thức thu hút khách khác "chống lại thời tiết" (nghỉ dưỡng, công viên giải trí, trung tâm hội nghị, và trung tâm mua bán). Thêm vào đó, các hồ chứa nước mới, trạm bơm, và đường dẫn ống nước được xây dựng để đảm bảo cung cấp nước cho đảo trong vòng vài thập kỷ tới. Các biện pháp được áp dụng khác bao gồm : (i) thực hiện quản lý tổng hợp bờ biển nhằm tạo điều kiện để có sự cộng tác của nhiều cơ quan chính quyền và giữa khối nhà nước và tư nhân ; và (ii) nâng cao năng lực và khả năng người dân địa phương cùng cộng tác với các nhà kinh doanh địa phương đế dự đoán và phòng chống rủi ro có thể ảnh hưởng sinh kế của người dân.
Source:  Raksakulthai, 2003.
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ứng đối với những thay đổi  này, như trong trường hợp các thành phố ven biển, có thể yêu cầu phải có cách giải quyết toàn diện và qua nhiều quy trình khác nhau được trao đổi ở trên. Tuy nhiên, sẽ có nhiều biện pháp thích hợp với từng điều kiện cụ thể ở thượng nguồn của dòng sông, hay dọc theo con sông, và vùng đồng bằng. Các biện pháp này bao gồm:
ở vùng cao, tăng cường quản lý nguồn nước, quản lý lũ lụt, bảo vệ hạn hán, và đảm bảo an toàn các đập nước;
tại khu vực đồng bằng, bảo vệ ngăn không cho nước mặn xâm lấn ô nhiễm và cạn nguồn nước ngầm;
dọc theo các con sông, đa dạng hoá sản xuất thực phẩm và các hoạt động tạo thu nhập bằng việc hướng tới hệ thống canh tác và thuỷ lợi linh hoạt, đặc biệt đối với nhóm dễ tổn thương (ví dụ như, bằng việc áp dụng quản lý gia súc, nông nghiệp dựa vào nước mưa, thuỷ sản phụ thuộc vào dự đoán ảnh hưởng nước);
dự báo thời vụ, bao gồm việc dự đoán thời tiết trong dài hạn  như là một yếu tố đầu vào kỹ thuật trong quản lý và quy hoạch nguồn nước đa lĩnh vực; và
phòng chống thiên tai, bằng việc cải thiện hệ thống cảnh báo và kế hoạch hành động nhanh.
Cao nguyên Hoàng thổ Trung Quốc là một ví dụ quan trọng của nỗ lực phát triển chương trình quản lý nước nguồn bền vững (Hộp 5.7). Sự dịch chuyển về xã hội, kinh tế và môi trường của một khu vực dựa vào việc chia sẻ quan điểm trong quy hoạch thực hiện và giám sát, minh chứng rằng quá trình chuyển đổi từ giải phóng sang phát triển tập trung có thể được thực hiện trong thời gian ngắn. Tập trung vào việc cải thiện phát triển bền vững qua các hành động phù hợp với các dự đoán về thay đổi khí hậu thương là một chiến lược hiện quả để thực hiện thích ứng cho những khu vực cụ thể.
Các khu vực nông nghiệp
An ninh lương thực và tạo thu nhập cho cộng đồng nông thôn là mối quan tâm cơ bản do sự thay đổi thời tiết với ngành nông nghiệp. Trong quá khứ, nông nghiệp đã phát triển và điều chỉnh theo sự gia tăng dân số và thay đổi điều kiện kinh tế, công nghệ, và sự sẵn có của tài nguyên. Thay đổi khí hậu có thể có nhiều ảnh hưởng khác nhau: ở khu vực tăng trưởng bị giới hạn bởi sương giá, cảnh báo có thể làm cho mùa vụ phát triển dài hạn, cho phép trồng sớm hơn và đôi khi cho nhiều vụ hơn trong một năm; ở khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới, thời vụ gieo trồng dài hơn sẽ có ảnh hưởng ít hơn, nhưng có thể làm tăng tính dễ tổn thương với sự thay đổi lượng mưa, đặc biệt do ảnh hưởng 
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THÍCH ỨNG VỚI THAY ĐỔI KHÍ HẬU
Hộp 5.7 Cải thiện sinh kế nông thôn 

quan việc quản lý bền vững nguồn nước

 ở Cao nguyên Hoàng thổ Trung Quốc
Cao nguyên Hoàng thổ với diện tích 640 000 km2 (khoảng 45 dùng cho sản xuất nông nghiệp) ở thượng nguồn và giữa tiếp giáp với sông Lưu vực sông Hoàng Hà (do vậy nó được đặt tên theo phù sa của nó đổ xuống). Khu vực này có lượng mưa thấp, (250-500 mm/năm), và sức ép dân số, phương pháp canh tác không bền vững, và điều kiện tự nhiên gây hiện tượng xói mòn nghiêm trọng (một trong nhưng khu vực lớn nhất trên thế giới), năng suất nông nghiệp thấp, phù sa hạ nguồn (1.6 tỷ tấn/năm từ sông Hoàng Hà), lũ lụt và nghèo đói phổ biến. Từ năm 1994, Ngân hàng Thế giới tài trợ Dự án phục hồi nguồn nước Cao nguyên Hoàng thổ (bao gồm 1.5 triệu héc ta ở 2000 thôn bản ở 9 lưu vực trong hơn 20 địa hạt thuộc các tỉnh Shanxi, Saanzi, Inner Mongolia, và Gansu giúp bảo vệ suy thoái môi trường và tăng cường sinh kế nông thôn qua việc cải tạo đất và các biện pháp bảo vệ nước. Can thiệp và môi trường có thể thực hiện được là nhờ vào sự tham gia phổ biến của các người hưởng lợi, nỗ lực về chính trị, thay đổi hình thức thuê đất, quy hoạch sử dụng đất theo không gian, và tăng cường thể chế. Những hoạt động này được biết đến như một chương trình kiểm soát xói mòn thành công nhất trên thế giới. Hơn một triệu người được giúp thoát nghèo. Xói mòn đất được đẩy lùi (khoảng 57 triệu tấn/năm) qua việc trồng rừng và điều tiết phù sa, cấm chăn thả, chuyển canh tác đất dốc thành canh tác ruộng bậc thang. Sản lượng ngũ cốc tăng gần gấp đôi và sản lượng quả tăng gấp bốn lần, tăng thu nhập của nông dân từ 44 lên 154 đô la/người/năm (rất đang kể so với không có dự án) thêm vào đó là lợn ích của vùng hạ lưu.
Source:  World Bank reports and Chen et al., 2004.

Các nghiên cứu cho thấy rằng thích ứng tiên phong và điều chỉnh là rất quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại và tối đa hoá lợi ích tiềm năng với sự thay đổi thời tiết trong tương lai. Các chiến lượng triển vọng với thích ứng công nghệ với thay đổi khí hậu (FAO, 1996) bao gồm những thành phần sau:
Nhiều giống và loài cây trồng khác nhau. Các cây trồng chính thay đổi sức chịu đựng và trưởng thành theo thời tiết, do vậy cho phép chúng thích ứng với thay 
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đổi khí hậu. Đa dạng hoá mùa vụ là một chiến lược để thích ứng, nhưng nông dân nghèo cần được hỗ trợ để học và tiếp cận với các lựa chọn phù hợp hơn.

Các giống cây trồng mới. Khoa học gen và bản đồ gen có thể tạo được các giống có khả năng chống chịu với thời tiết cao hơn.
Cung cấp nước và hệ thống thuỷ lợi. Nói chung, nông nghiệp được tưới tiêu ít bị ảnh hưởng bởi thay đổi khí hậu hơn đất khô. Tuy nhiên, suy thoái đất và cạnh tranh nguồn nước được dự đoán là sẽ tăng trong bất cứ điều kiện thời tiết nào, yêu cầu cải thiện quản lý nước và định giá nước.
Làm đất. Tối thiểu hoá và làm giảm công nghệ làm đất, cùng với che phủ của cây trồng, có thể làm giảm mất hơi nước trong đất trong trong mùa vụ gieo trồng và giảm xói mòn đất và độ phì nói chung.

Cải thiện dự báo thời tiết ngắn hạn. Cải thiện dự báo thời tiết thời vụ – chẳng hạn sự xuất hiện của hiện tượng El Nino – có thể giúp nông nghiệp thích ứng với sự thay đổi khí hậu.
Các biện pháp có khả thi khác ở các lĩnh vực như  bảo hiểm chi phí thấp, dịch vụ khuyến nông, kiểm soát địch hại và dịch bệnh, thiết bị dự trữ, quản lý gia súc, dự trữ thực phẩm, thị trường, xây dựng đường, cách thức cho thuê đất, đa dạng hoá sinh kế của người dân. Trong một số trường hợp, phương pháp quản lý truyền thống lại bền vững và được ủng hộ hơn, đó là trường hợp của cách thức quản lý đồng cỏ ở Mông Cổ (Hộp 5.8).
Rừng và đất khô
Rừng và hệ thống đất khô sẽ cần phải thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ, thuỷ văn, suy thoái đất, và gia tăng cháy rừng. Các biện pháp hỗ trợ quy trình này bao gồm:
Cân nhắc ưu tiên. xác định xem khu rừng nào là dễ rủi ro nhất và loài nào là quy nhá ở trong khu vực này.
Thực hiện quản lý và bảo tồn hệ thống. kiểm soát phá rừng qua việc thiết lập và bảo vệ một cách hiệu quả các hệ thống ưu tiên; trồng rừng và phục hồi khu vực đồi trọc qua việc trồng  rừng và nông lâm kết hợp; hành động và nâng cao kiểm soát chát rừng, phòng chống, thông tin và phản ứng nhanh (Hộp 5.9)bảo vệ đa dạng sinh học, bao gồm cả thiết lập và quản lý hiệu quả các khu vực bảo vệ và các loài được bảo vệ dễ tổn thương (giúp chúng di cư).
Cải thiện phương pháp canh tác. tăng cường hỗ trợ chương trình rừng cộng đồng và hỗ trợ cộng đồng chuyển từ sản phẩm rừng sang dùng các sản phẩm nông nghiệp một cách linh hoạt; đầu tư vào an ninh 
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Hộp 5.8 Quản lý đồng cỏ theo 

phương pháp truyền thống ở Mông Cổ
Nhiều biện pháp quản lý đồng cỏ truyền thống được biết đến là nhanh chóng phục hồi với sự thay đổi của khí hậu. Chúng bao gồm quản lý đất đồng cỏ truyền thống, các vật nuôi đồng cỏ, và di chuyển nơi chăn thả. Phương pháp ngày tuỳ thuộc vào địa hình, thời vụ, thời tiết, và lượng nước sẵn có. Trường Đại học Quốc gia Mông Cổ, Viện Nông nghiệp, và Viện Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường triển khai một dự án để dạy các biện pháp truyền thống này cho học sinh phổ thông ở khu vực Khangai soum, tỉnh Arkhangai.  Bốn kỹ thuật quản lý đồng cỏ được giới thiệu trong dự án này bao gồm: (i) cắm trại vào mùa xuân ở vùng núi cao, (ii) cắm trại mùa đông ở ven núi, (iii) phân loại đất đồng cỏ theo địa hình, (iv) phân loại đất đồng cỏ theo mùa. Học sinh học để sử dụng các khu vực đồng cỏ cụ thể; làm sao để cắm trại được trên các khu vực; làm sao sử dụng các khu vực hợp lý ở gần nguồn nước; làm sao để tích luỹ, hiểu và phân tích thông tin dựa vào môi trường xung quanh. Những kiến thức này được truyền đạt và hướng dẫn sẽ góp phần quan trọng cho dân cư nông thôn sẵn sàng với thay đổi khí hậu.
Source:  IGES, 2002.




GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐÔNG Á 2007
Hộp 5.9  Rừng cộng đồng có thể giảm được thiệt hại do hoả hoạn
Phân tích sơ đồ cháy trong các trận cháy năm 1983, 1997 và 1998 tại Kalimantan, Indonesia đã cho thấy rằng khu vực dưới sự kiểm soát của cộng đồng bị cháy ít hơn các khu vực trồng cây công nghiệp là rất phổ biến. Năm 1997, cháy rừng đã làm thiệt hại 30,000 héc ta cấu vườn ươm ở phái bắc của Balikpapan ở Kalimantan, tuy nhiên chỉ có 30 héc ta rừng cộng đồng bị cháy (Rowell và các cộng sự, 1999).


Trong khu vực Vườn Quốc gia Kutai ở phía Đông Kalimantan, khi mà lửa thiêu trụi các nơi khác của khu rừng này 1997-98, rừng không bị ảnh hưởng bởi hoả hoạn tại lãnh thổ của cộng đồng Teluk Pandan. Bản này đã chứng kiến trận cháy rừng năm 1982-83 và nhận ra rằng nó có thể xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào trong tương lai. Do vậy, cộng đồng này đã đề xuất thiết lập một luật lệ để kiếm soát cháy rừng, bao gồm:

· thông báo cho trưởng bản những đám cháy cần chú ý

· đảm bảo rằng tất cả mọi người có mặt ở nhà và cạnh nhà có mặt và với các dụng cụ chống cháy để ngăn chặn lửa không ra khỏi nơi xuất phát.

· đảm bảo rằng các chủ đất, những người cần phải đốt, cung cấp thức ăn nước uống cho những người tham gia.

· bắt phải đền bù theo từng loại tài sản (vườn cam, coca, các cây trồng khác, và các tài sản cá nhân.

Phân tích sự phân bổ các điểm nóng bằng hình ảnh vệ tinh cho thấy rằng các khu vực sử dụng phương pháp canh tác truyền thống hoặc thay đổi mùa vụ ít xảy ra cháy hơn. Điều này cho thấy rằng quản lý cháy ở những nhóm này là hợp lý và hiệu quả.
Source:  FAO, 2001.

nguồn nước để tạo cơ hội đa dạng hoá sinh kế với các hoạt động dùng ít nước hơn; quản lý nước nguồn  bền vững, bao gồm cả lũ lụt, lở đất, kiểm soát xói mòn; bảo vệ thực vật tự nhiên và xây dựng hệ thống thoát nước; tăng cường tính đàn hồi của hệ thực vật với thời tiết và cải thiện quản lý vật nuôi; tăng cường tính đàn hồi của hệ sinh thái khô và bán khô hạn và khuyến khích hệ thống cảnh báo sớm hạn hán. 
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THÍCH ỨNG VỚI THAY ĐỔI KHÍ HẬU
Hộp 5.10 Chương trình thích ứng Kiribati
Các quốc gia là đảo nhỏ ở Thái Bình Dương chẳng hạn như Kiribati, là một nước nằm trong vùng thấp với hầu hết diện tích đất ở độ cao nhỏ hơn 2 mét trên mặt nước biển, sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt của thay đổi khí hậu. Khoảng chừng 55-80% diện tích đất Kiribati Bắc Tarawa, và khoảng 24-45% diện tích Nam Tarawa có thể bị ngập vào năm 2100 do mực nước biển dâng và các trận bão. Biểu đồ bên phải chỉ ra ở kịch bản bình thường, kịch bản tồi tệ nhất năm 2100 và trường hợp tồi tệ nhất kèm theo bão khi các trận bão cũng được đưa vào xem xét.
Ảnh hưởng kinh tế là rất lớn, với thiệt hại ước tính từ 17 đến 34% GDP của Kiribati Ước tính thiệt hại cơ sở hạ tầng và đường sẽ là rất lớn. Trong kịch bản tồi tệ nhất, làng Buariki ở Tarawa cũng có thể bị chìm 59% công trình xây dựng và 77% hệ thống đường. Tại Bikenibeu (như đã nói) ảnh hưởng về cơ sở hạ tầng không chỉ dự đoán ảnh hưởng trong tương lai cho đến năm 2100 trong kịch bản tồi tệ nhất, mà có thể sẽ rất lớn với 60-100% đường giao thông bị mất  do việc ảnh hưởng đồng thời của các trận bão và mực nước biển tăng.
Qua Chương trình Thích ứng Kiribati được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới năm 2006, đại diện cư dân trên đảo xác định các hiểm hoạ chính, sắp xếp thứ tự ưu tiên các thích ứng, và xếp chúng thành bốn loại:
· Lựa chọn thích ứng khẩn cấp có thể được thực hiện bởi các cộng đồng
· Lựa chọn thích ứng khẩn cấp cho cộng đồng cần sự hỗ trợ của chính quyền
· Lựa chọn thích ứng kém cấp thiết hơn
· Lựa chọn thích ứng chưa cần thiết
Hệ sinh thái biển
Hệ sinh thái biển và bờ biển đặc biệt dễ bị tổn thương bởi sự gia tăng của các trận bão, tăng mực nước biển và các mối đe doạ khác đến rặng san hô và các loài hải sản. Các giải pháp thích ứng bao gồm:
Quản lý và bảo vệ rằng san hô và rừng ngập mặn. Chiến lược thích ứng nên tập trung vào việc nâng cao nhận thức, nguyên cứu ưu tiên quản lý rặng san hô, nâng cao năng lực cho phép cộng đồng và các cơ quan nghiên cứu quản lý các hiểm hoạ, thi hành các hình phạt đối với việc tàn phá rặng san hô và rừng ngập mặn, kiểm soát ô nhiễm, khuyến khích dùng các vật liệu xây dựng khác giảm khai thác các vỉa đá và rặng san hô,
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Kinh nghiệm quan trọng học được từ dự án này đó là:

· thích ứng là rủi ro kinh tế chính, không chỉ là mối quan tâm môi trường dài hạn;

· giải quyết sự dễ tổn thương trong ngắn hạn và cách tốt nhất để chuẩn bị đối phó ảnh hưởng dài hại;

· thích ứng cần có sự quan tâm và sự phối hợp cấp cao của bộ;

· kế hoạch thích ứng phải là một bộ phận của kế hoạch phát triển quốc gia; và

· thích ứng cần tiếp cận dài hạn nối tham vấn từ dưới lên với kế hoạch và chính sách từ trên xuống.
Source:  World Bank, 2000.

và rồng lại rừng nhiệt đới. Các công trình thích ứng ven biển – chẳng hạn như tường chắn cát bay và đê biển-  nên được xây dựng với sự tương thích của chúng với quản lý rặng san hô.
Quản lý khai thác thuỷ sản bền vững. Các biện pháp bao gồm sự hợp tác mạnh mẽ trong khu vực ở các thoả thuận đa phương với các quốc gia khai thác thuỷ sản; giảm dùng các phương pháp đánh bắt huỷ diệt (cấm nổ mìn và dùng hoá chất khai thác cá); cơ chế quản lý thu nhập chẳng hạn như: phí giấy phép; nâng cao hệ thống quản lý giấy phép và các biện pháp khác để quy định tốt hơn tới ngành thuỷ sản; đa dạng hoá và làm giảm đội tàu đánh cá nội địa để cho phù hợp với sự thay đổi của sản lượng thuỷ sản;
[image: image10.jpg]
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sử dụng tốt hơn dự báo ENSO giúp chủ đồng với thay đổi không gian và thời vụ phân bố thuỷ sản; và tăng cường hệ thống bảo hiểm để bảo vệ ngư dân và ngành nuôi trồng thuỷ sản với những cú xốc lớn.
Các đảo nhỏ
Các đảo nằm ở vùng thấp hoặc san hô bao quanh đặc biệt dễ tổn thương do mực nước biển tăng và hiện tượng thời tiết đặc biệt. Kế hoạch chiến lược, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch phản ứng bất thường, bao gồm cả kế hoạch rút lui hay phân bố lại dân cư là rất quan trọng ở những khu vực này. Hơn nữa, các biện pháp bảo vệ cụ thể nên được phải rất chú ý tới sự rửa trôi quá mức vật liệu. Sự lựa chọn có thể bao gồm trồng thảm thực vật để làm cho bờ biển 
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chắc chắn hơn;  tạo cơ hội duy trì các đụn cát; đóng hoặc làm hẹp lại những lối đi qua lại giữa các vịnh và đại dương; sử dụng đê kè ở một số nơi trọng yếu, chẳng hạn lối đi qua bờ của hòn đảo, để giúp giảm vận chuyển vật chất từ đại dương vào vịnh, đồng thời tránh sự xói mòn ở hạ nguồn. Ngoài ra việc bảo vệ hệ thống nước ngọt bằng các luật lệ quy định và giấy phép sử dụng, kiểm soát ô nhiễm và phục hồi vật lý bằng bơm nước.
Chương trình Thích ứng Kiribati là một ví dụ tốt đối với cách can thiệp này và cần thiết ở nhiều khu vực EAP. Với mục đích phát triển và thực thi cách tiếp cận này như là một thí điểm một hệ thống các vấn đề liên quan đến thời tiết và đề xuất các biện pháp thích ứng có chi phí thấp, đồng thời tạo sự phối hợp của nhận thức rủi ro vè thời tiết và hành động trong kinh tế và thực thi quy hoạch (Hộp 5.10

